
      CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 03/2026- Lớp D1 

                      Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 02/03/2026->27/03/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

(Từ 02/3 đến 06/3) 

Cháu yêu bà 

(SK: Ngày QTPN 8/3) 

Âm nhạc 

NDTT : DH “Cháu yêu 

bà 

NDKH : TCAN: Nghe 

âm thanh đoán tên nhạc 

cụ 

 

HĐNB 

Nhận biết trên 

dưới - trước 

sau 

 

Tạo hình 

Dán hoa tay tặng 

mẹ, bà 8/3 (Mẫu) 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với vòng VĐCB: 

Tung bắt bóng cùng cô 

TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

Thơ 
Bà và cháu  

(MT29) 

Tuần 2 

(Từ 9/3 đến 13/3) 

Rau bắp cải  

Âm nhạc 

NDTT: VĐTN: Bắp cải 

xanh 

NDKH: NH: Em yêu cây 

xanh 

HĐNB 

Nhận biết cây 

bắp cải 

(MT15) 

Tạo hình 

Tô màu cây 

bắp cải 

 (Mẫu) 

PT Vận động 

BTPTC :Tập với gậy VĐCB: 

Bật về phía trước TCVĐ: 

Chuyền vòng 

Thơ 
Bắp cải xanh 

Tuần 3 

 

(Từ 16/3 đến 20/3) 

Qủa đu đủ  

Âm nhạc 

NDTT Quả 

NDKH: TC: Ai đoán giỏi 

HĐNB 

Nhận biết quả 

đu đủ 

Tạo hình 

Vẽ bông hoa bằng 

nét soắn tròn 

(Mẫu ) 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với vòng VĐCB: 

Bước lên xuống bục cao 15cm 

TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

Truyện 

Khỉ con ăn chuối 

 

Tuần 4 

(Từ 23/3 đến 27/3) 

Quả cà chua 

 

Âm nhạc 

NDTT VĐTN: Lý cây 

xanh 

NDKH: TCAN: Ai nhanh 

nhất 

HĐNB 

Nhận biết quả 

cà chua 

 

 

Tạo hình 

Tô màu quả cà 

chua (Mẫu) 

PT Vận động 

BTPTC:Tập với gậy VĐCB: 

Chuyền bóng theo vòng tròn 

TCVĐ: Chuyền vòng (MT5) 

Truyện 

Củ cải trắng  

(Kể chuyện cho 

trẻ nghe) 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả 



      CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 03/2026- Lớp D2 

                      Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 02/03/2026->27/03/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Tuần I 

(Từ  2->6/3/2026) 

Cháu yêu bà  

SK: Ngày QTPN 

8/3 

Âm nhạc 

-NDTT: DH “ Cháu yêu bà 

” 

-NDKH: HN “Ngày vui 8-

3” 

( MT6) 

HĐNB 

Nhận biết phía 

trên. Phía dưới 

của bản thân trẻ 

PT Vận động 

 BTPTC: Cây cao- cỏ thấp  

VĐCB: Tung bắp bóng cùng 

cô  (T2) 

 TCVĐ: Bóng tròn to 

 

Tạo hình 

Dán hoa tặng cô 

Thơ 

Bà và cháu  

Tuần II 

(Từ  9->13/3/2026) 

Rau bắp cải  

Âm nhạc  
-NDTT:DH “ Qủa” lời 1 

- NDKH:TC “Nghe âm 

thanh chọn dụng cụ âm 

nhạc” 

HĐNB 

Qủa đu đủ  

(MT22) 

PT Vận động 
BTPTC: Ô sao bé không lắc 

VĐCB: Chạy theo hướng 

thẳng  

TC: Tập tầm vông 

Tạo hình 

Nặn quả tròn 

( MT 6) 

Thơ  

Cây bắp cải 

 

 

Tuần III 

Từ 16-> 20/3/ 2026 

Qủa đu đủ  

Âm nhạc  
-NDTT:DH “Cây bắp cải” 

- NDKH:TC “Tai ai tinh” 

HĐNB 

Cây bắp cải  
PT Vận động 

BTPTC: Tập tay không 

VĐCB: Đi bước đều các ô 

(T1) 

 TCVĐ: bắt bướm  

Tạo hình 

Tô màu cây bắp cải 

( Mẫu) 

Truyện 

Cây táo  

( Đa số trẻ đã biết) 

(MT 31) 

Tuần IV 

(Từ 23 -> 

27/3/2026) 

Qủa cà chua  

Âm nhạc: 

- NDTT:NH “Lý cây xanh ” 

- NDKH: TC “Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc cụ” 

 

HĐNB 

Qủa cà chua 

(MT22)  

PT Vận động 

BTPTC: Ồ sao bé không lắc  

VĐCB: Tung bóng qua dây 

(T1) 

TCVĐS: Lộn cầu vồng  

Tạo hình 

Tô màu quả cà chua  

( mẫu) 

Thơ 

Củ cà rốt 

 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 

 



      CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 03/2026- Lớp D3 

                      Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ ngày 02/03/2026->27/03/2026) 

 Thứ 

 

Tuần 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Tuần 1 

(Từ 02/3 đến 06/3) 

Cháu yêu bà 

(SK: Ngày QTPN 8/3) 

Âm nhạc 

NDTT : DH “Cháu yêu bà 

NDKH : TCAN: Nghe âm 

thanh đoán tên nhạc cụ 

HĐNB 

Nhận biết trên 

dưới - trước 

sau 

Tạo hình 

Dán hoa tay 

tặng mẹ, bà 8/3 

(Mẫu) 

Thơ 

Bà và cháu 
PT Vận động 

BTPTC: Tập với bóng 

VĐCB:Tung bắt bóng cùng cô 

TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

Tuần 2 

(Từ 9/3 đến 13/3) 

Rau bắp cải  

Âm nhạc 
NDTT: VĐTN: Bắp cải xanh 

NDKH: NH: Em yêu cây xanh 

 

HĐNB 
Nhận biết cây 

bắp cải 

(MT15) 

Tạo hình 
Tô màu cây 

bắp cải 

 (Mẫu) 

Thơ 
Bắp cải xanh 

PT Vận động 
BTPTC:Tập  với gậy 

VĐCB: Bật với  phía trước 

Tuần 3 

 

(Từ 16/3 đến 20/3) 

Qủa đu đủ  

Âm nhạc 

NDTT Quả 

NDKH: TC: Ai đoán giỏi 

HĐNB 

Nhận biết quả 

đu đủ 

Tạo hình 

Vẽ bông hoa 

bằng nét soắn 

tròn 

(Mẫu ) 

Truyện 

Khỉ con ăn 

chuối 

PT Vận động 

BTPTC:Tập với vòng 

VĐCB: Bước lên xuống bục cao 15 

cm 

TCVĐ: Trời nắng trời mua 

 

Tuần 4 

(Từ 23/3 đến 27/3) 

Quả cà chua 

 

Âm nhạc 

NDTT VĐTN: Lý cây xanh 

NDKH: TCAN: Ai nhanh nhất 

HĐNB 

Nhận biết quả 

cà chua 

 

 

Tạo hình 

Tô màu quả cà 

chua (Mẫu) 

Truyện 

Củ cải trắng 

( Kể chuyện 

cho trẻ nghe) 

PT Vận động 

BTPTC: Tập với gậy 

VĐCB: Chuyền bóng theo vòng tròn 

TCVĐ: Chuyền vòng 

(M15) 

* Lưu ý: Phụ huynh tích cực phối hợp với giáo viên lớp để hỗ trợ các con trong các hoạt động đạt hiệu quả. 


